
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 22, Ngõ 102 Phố Yên Hòa, Tổ 15, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

21/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC ELITE

0109096684

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn luật, tài chính, 
bảo hiểm, chứng khoán)

6619

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục  

8560(Chính)

3. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm 

7810

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ 

7490

5. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

6. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC 
ELITE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELITE EDUCATIONAL SERVICES 
CONSULTATIONS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ELITE ESC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888110985           
Email: mainty85@gmail.com                 

               

Fax:
Website:
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7. Cổng thông tin
– Cổng thông tin (không bao gồm hoạt động báo chí)
– Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
– Thiết lập mạng xã hội;

6312

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
- Đại lý thương mại 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Đào tạo sơ cấp 8531

13. Đào tạo trung cấp 8532

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Nhóm này gồm: - Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; - 
Dạy hội hoạ; - Dạy nhảy; - Dạy kịch; - Dạy mỹ thuật; - Dạy 
nghệ thuật biểu diễn; - Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính 
thương mại).

8552

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán cà phê, giải khát;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. In ấn 1811

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Lập trình máy vi tính 6201

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

24. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

6399

25. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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9.000.000.000 VNĐ

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

27. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

29. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn luật, tài chính, kế toán, bảo hiểm)

7020

30. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể: - Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 
dục ngoài giờ chính khóa 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo dục dự bị; - Các trung 
tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các 
khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ 
và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - Đào tạo tự vệ; - 
Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - 
Dạy máy tính; 
- Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành 

8559

31. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo Nhà nước cấm)

7310

32. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
Chi tiết: Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình 
như trông trẻ, nấu ăn, quản gia, làm vườn, gác cổng, giặt là, 
chăm sóc người già, lái xe, trông nom nhà cửa, gia sư, người 
giám hộ, thư ký...;

9700

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
-  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Gửi hàng
- Giao nhận hàng hóa
- Logistics

5229

34. Cung ứng lao động tạm thời
(Trừ cho thuê lại lao động)

7820

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
(Trừ cho thuê lại lao động)

7830

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185022370
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bàn Giữa, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Bàn Giữa, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ YẾN MAI               Nữ

11/09/1985 Kinh Việt Nam

29/01/2018 Cục cs ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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